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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Cho đồ thị biểu diễn các quá trình như hình vẽ  ( sử dụng cho câu 1 đến 6)

Câu 1: Quá trình làm mát tách ẩm là quá trình 
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Câu 2: Quá trình phun ẩm  làm mát, 


tnướcphun  > tư không khí  là quá trình 


A. OA
B. OC 
C. OE

D.OD 

Câu 3: Quá trình gia nhiệt tăng ẩm là quá trình 


A. OA
B. OC 
C. OE

D.OD   

Câu 4: Quá trình phun ẩm  làm mát, 


tnướcphun  < tư không khí  là quá trình 


A. OA
B. OC 
C. OB

D.OB

Câu 5: Quá trình làm mát tăng ẩm đoạn nhiệt là quá trình 


A. OA
B. OB 
C. OE

D.OD

Câu 6: Quá trình OC còn gọi là quá trình 

A. Tăng ẩm gia nhiệt

B. Làm mát bay hơi

C. Làm mát tách ẩm

D. Làm mát tăng ẩm
	Câu 7 :
	Mục đích của thông gió là 

	A.
	Thải chất độc hại trong phòng ra bên ngoài, cung cấp lượng ôxi cần thiết cho không gian điều hòa. 

	B.
	Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

	C.
	Khắc phục các sự cố như lan tỏa chất độc hại hoặc phòng chống hỏa hoạn 

	D.
	Tất cả đều đúng 

	Câu  8 :
	Sự lựa chọn một hệ thống điều hòa không khí thích hợp phụ thuộc vào

	A.
	Loại không gian cần điều hòa ( tòa nhà văn phòng, phân xưởng sản xuất....)

	B.
	Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.

	C.
	Độ ổn định, độ tin cậy và dịch vụ bảo dưỡng cũng như loại máy có sẵn trên thị trường.

	D.
	Tất cả những điều trên. 


	Câu 9 :
	Đơn vị của bội số tuần hoàn trong kỹ thuật thông gió là 

	A.
	m3/ lần. h 

	B.
	lần /h.

	C.
	m3/ lần 

	D.
	m3/h  

	Câu 10:
	Một lớp học có kích thước 12x8x3(m). Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn K= 5 thì lưu lượng thông gió cần thiết là :

	A.
	752 m3/h

	B.
	852 m3/h

	C.
	952 m3/h 

	D.
	1440 m3/h

	Câu 11:
	Những phát biểu nào sau đây là đúng

	A.
	Mức độ giãn nở của ống đồng và ống thép tỉ lệ thuận theo nhiệt độ.

	B.
	Sử dụng các đoạn ống chữ U, Z, L để bù sự giãn nở của các đường ống.

	C.
	Tất cả những điều này.

	D.
	Xác định tổn thất áp suất của đường ống dẫn nước là để chọn bơm.

	Câu 12:
	Những phát biểu nào sau đây là đúng

	A.
	Ống dẫn không khí nên bọc cách nhiệt để chống ồn và tránh đọng sương.

	B.
	Khi rẽ nhánh ống dẫn không khí thì góc rẽ nên nhỏ nhất có thể, nhằm giảm tổn thất áp suất.


	C.
	Để giảm tiếng ồn và sự rung động của ống dẫn nên chọn tốc độ không khí trong ống dẫn thấp.

	D.
	Tất cả những điều trên.

	Câu 13:
	Trong hệ thống  điều hòa VRV 

	A.
	Có sử dụng bộ biến tần để thay đổi tần số nguồn điện cấp cho máy nén. 

	B.
	Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh  là không hạn chế.

	C.
	Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh  là rất nhỏ.

	D.
	Độ dài đường ống giữa dàn nóng và dàn lạnh  là không hạn chế.

	Câu 14:
	Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn, hệ thống thông gió cầu thang sẽ hoạt động và duy trì áp suất như thế nào để cho lửa và khói không lan sang khu vực cầu thang 

	A.
	Dương. 

	B.
	Âm.

	C.
	Cân bằng. 

	D.
	Không định lượng được. 

	Câu 15:
	Bội số tuần hoàn là:

	A.
	Bội số trao đổi không khí của phòng.

	B.
	Tỉ số giữa lưu lượng thể tích không khí cấp vào và thể tích của phòng.

	C.
	Số lần thay đổi không khí của phòng trong một đơn vị thời gian.

	D.
	Tất cả đều đúng.

	Câu 16:
	Các biện pháp tiêu âm chống ồn cần thiết là: 

	A.
	Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ. 

	B.
	Bọc cách âm cụm máy và thiết bị.

	C.
	Giá đỡ có đệm cao su hoặc lò xo giảm chấn hoặc ống nối mềm hoặc hộp cách âm. 

	D.
	Tất cả các biện pháp trên

	Câu 17:
	Trong quá trình làm mát nhiệt hiện của không khí ẩm

	A.
	Cả nhiệt độ nhiệt kế khô và ướt đều tăng.

	B.
	Nhiệt độ nhiệt kế khô giảm, nhiệt độ nhiệt kế ướt không thay đổi.

	C.
	Cả nhiệt độ nhiệt kế khô và ướt đều giảm nhưng nhiệt độ đọng sương thì không thay đổi.

	D.
	Cả nhiệt độ nhiệt kế khô và ướt cùng nhiệt độ đọng sương đều giảm



	Câu 18:
	Hệ thống Điều hòa không khí là hệ thống  

	A.
	Thay đổi các thông số P, V, T của không khí trong không gian cần điều hòa

	B.
	Duy trì trạng thái của không khí bên trong không gian cần điều hòa ở trong vùng trạng thái đã quy định 

	C.
	Nhằm tạo ra môi trường có nhiệt độ nhiệt kế khô và ướt đều không thay đổi.

	D.
	Đảm bảo độ ẩm, nhiệt độ đọng sương theo quy định.

	Câu 19:
	Công dụng của bình giãn nở trong hệ thống ống dẫn nước là

	A.
	Tạo nên thể tích dự trữ nhằm điều hòa những ảnh hưởng do sự thay đổi thể tích của lượng nước tuần hoàn 

	B.
	Bổ sung nước cho hệ thống khi bị rò rỉ

	C.
	Là vị trí cho phép ghi nhận áp suất nước của hệ thống dễ dàng nhất.

	D.
	Tất cả đều đúng.

	Câu 20:
	Ưu điểm của bình giãn nở trong hệ thống ống dẫn nước là

	A.
	Tạo nên áp suất dư. 

	B.
	Cấu tạo đơn giản, giá thành thấp, hoạt động ổn định. 

	C.
	Cấu tạo phức tạp, giá thành cao, hoạt động không ổn định.

	D.
	Duy trì nhiệt độ nước theo yêu cầu.

	Câu 21:
	Các biện pháp để khử các ảnh hưởng do hiện tượng co rút và giãn nở của đường ống trong hệ thống ống dẫn nước là

	A.
	Sử dụng các đoạn cong dạng U.

	B.
	Sử dụng các đoạn cong dạng Z.

	C.
	Sử dụng các đoạn cong dạng L.

	D.
	Sử dụng tất cả các dạng trên

	Câu 22:
	Công thức tính lưu lượng thể tích Q- m3/s, là: (trong đó V là vận tốc -m/s, F là tiết diện-m2) 

	A.
	Q= V.F

	B.
	Q= F/V

	C.
	Q= V/F

	D.
	Tất cả đều sai

	Câu 23:
	Tổn thất áp suất do ma sát trong ống dẫn thẳng có tiết diện không đổi phụ thuộc vào

	A.
	Tốc độ của dòng khí

	B.
	Chiều dài của ống dẫn

	C.
	Độ nhám bề mặt bên trong ống dẫn.

	D.
	Tất cả đều đúng

	Câu 24:
	Hệ số đi vòng BPF của dàn lạnh phụ thuộc vào

	A.
	Mật độ cánh tản nhiệt, số đường ống theo hướng thổi và tốc độ dòng khí

	B.
	Mật độ cánh tản nhiệt, số đường ống và tốc độ dòng khí

	C.
	Mật độ cánh tản nhiệt, số đường ống theo hướng thổi và nhiệt độ dòng khí

	D.
	Mật độ cánh tản nhiệt, số đường ống và phụ tải lạnh của dàn.

	Câu 25:
	Bức xạ mặt trời xâm nhập qua cửa sổ bằng kính phụ thuộc vào

	A.
	Vĩ độ nơi khảo sát

	B.
	Kinh độ nơi khảo sát

	C.
	Độ nhấp nhô nơi khảo sát

	D.
	Tất cả đều sai 

	Câu 26:
	Những phát biểu nào sau đây là đúng

	A.
	Đường RSHF là đường biểu diễn quá trình làm mát và tăng  ẩm.

	B.
	Đường RSHF là đường biểu diễn quá trình biến đổi trang thái của không khí qua dàn lạnh

	C.
	Đường RSHF là đường biểu diễn quá trình xử lý lượng nhiệt thừa của không gian cần điều hòa.

	D.
	Đường RSHF là đường biểu diễn sự hòa trộn không khí của hệ thống điều hòa không khí.


Cho đồ thị biểu diễn quá trình 1-3 như hình vẽ 
            ( sử dụng cho câu 27 đến 29)
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 Câu 27: Điểm trạng thái 3 còn gọi là  

A. Điểm trạng thái tách ẩm

B. Điểm đi vòng của thiết bị (PBP)

C. Điểm đọng sương của thiết bị( ADP)
D. Điểm hòa trộn 

Câu 28: Điểm trạng thái 2 còn gọi là  

A. Điểm trạng thái bão hòa của không khí 

B. Điểm trạng thái tiếp xúc của thiết bị 

C. Điểm đọng sương của thiết bị( ADP)

D. Điểm hòa trộn giữa trạng thái 1 và 3 

Câu 29: Lượng Nhiệt ẩn được lấy đi của quá trình là  

A. Qân = G(I1-I2)
B. Qân = G(I2-Im)
C. Qân = G.(Im-I2)

D. Qân= G.(I1-Im)

Cho 2 sơ đồ ( sử dụng cho câu 30 đến 33)
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(a) ( b) 
Câu 30: Sơ đồ (a) là sơ đồ sử dụng cho   

A. Các FCU có tổn thất áp suất giống nhau
B. Các FCU có tổn thất áp suất không giống nhau 

C. Các FCU có tổn thất áp suất nhỏ 
D. Các FCU có tổn thất áp suất lớn 
Câu 31: Sơ đồ (b) là sơ đồ sử dụng cho   

A. Các FCU có tổn thất áp suất giống nhau
B. Các FCU có tổn thất áp suất không giống nhau 

C. Các FCU có tổn thất áp suất nhỏ 
D. Các FCU có tổn thất áp suất lớn 
Câu 32: Chọn câu đúng nhất: Sơ đồ (a) là sơ đồ    

A. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh bằng nhau 

B. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh không bằng nhau
C. Có chiều dài mỗi nhánh không bằng nhau 

D. Có chiều cao mỗi nhánh bằng nhau
Câu 33: Chọn câu đúng nhất: Sơ đồ (b) là sơ đồ    

A. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh bằng nhau 

B. Có chiều dài và tổn thất mỗi nhánh không bằng nhau
C. Có chiều dài mỗi nhánh không bằng nhau 

D. Có chiều dài mỗi nhánh bằng nhau
Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, được xác định kích thước đường ống theo phương pháp ma sát đồng đều, thể hiện như hình vẽ. ( sử dụng cho câu 34 đến 36 ) 
Biết:         -    Tốc độ gió tại A là  ω1=6m/s
·  Bảng tra xác định tỉ lệ phần trăm tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều như sau:
	Lưu lượng, %
	Tiết diện
%
	Lưu lượng %
	Tiết diện
%
	Lưu lượng %
	Tiết diện
%
	Lưu lượng, %
	Tiết diện
%

	25

35
40
	32,5

43,0
48,0
	50

55
60
	58,0

63,0
67,5
	65
70
75
	71,5
76,5
80,5
	80

85
90
	84,5
88,5
92,0


Câu 34: Tiết diện đoạn ống AB là    

A. 0,6 m2
B. 0,7 m2

C. 0,9 m2
D. 0,4 m2

Câu 35: Tiết diện đoạn ống BC là    

A. 0,322 m2
B. 0,765 m2

C. 0,483 m2
D. 0,26  m2

Câu 36: Tiết diện đoạn ống CD là    

A. 0,232 m2
B. 0,46 m2

C. 0,56 m2
D. 0,16 m2 
Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ  ( sử dụng cho câu 37 đến 40 )
Biết:
Enthalpy tại điểm C là  61,5 kJ/kg, Enthalpy tại điểm O là  42 kJ/kg.  
Câu 37: Tính nhiệt độ điểm C nếu tỉ lệ hòa trôn là LN /LT = 1/3   

A. 24oC 

B. 26oC 

C. 28oC
D. 30oC
Câu 38: Hệ số SHR  

A. 0,4 

B. 0,6
C. 0,8
D. 0,3
Câu 39: Năng suất lạnh riêng của dàn Lạnh là   

A. 102 kJ/kg

B. 92 kJ/kg 

C. 19,5 kJ/kg 

D. 42 kJ/kg

Câu 40: Công suất dàn Lạnh cần thiết là   

A. 39 kW

B. 64 kW

C. 89 kW 

D. 54 kW

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

      TRƯỞNG BỘ MÔN

      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

          (Ký và ghi rõ họ tên)
                   (Ký và ghi rõ họ tên)
                 (Ký và ghi rõ họ tên)


Đinh Đồng Hiệp
Mã đề 001
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